
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

 

Số:        /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày       tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính  

của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

thuộc tỉnh Đồng Tháp 
_______________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 10 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án "Phương pháp 

theo dõi đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030"; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QU ẾT ĐỊNH  

Đi u    Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bộ tiêu chí xác định 

Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

Đi u 2  Phân công Tổ thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của Tỉnh, 

bao gồm: 

- Sở Nội vụ - Tổ trưởng; 
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- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh - Tổ viên; 

- Sở Tư pháp - Tổ viên; 

- Sở Tài chính - Tổ viên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ viên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ viên; 

Giao Sở Nội vụ lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Tổ thẩm 

định do các cơ quan cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Phòng 

Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ làm nhiệm vụ Thư ký. 

Đi u 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế 

Quyết định số 1399/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối 

với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh Đồng Tháp và thay thế Quyết định số 47/QĐ-UBND-TL ngày 23 tháng 4 

năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Tổ đánh giá chỉ 

số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp. 

Đi u 4. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

          
- Như điều 4; 

- BCĐ CCHC của Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- TT TU; TT HĐND Tỉnh; 

- Các  CT UBND Tỉnh; 

- Các cơ quan, ban Đảng Tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Tỉnh; 

- Đài  TTH Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp;  

- Lưu: VT, T (KSTTHC). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

 

 

QU  ĐỊNH 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND-HC ngày       /12/2022                 

của UBND tỉnh Đồng Tháp) 
________________________ 

 

Chƣơng I 

QU  ĐỊNH CHUNG  

Đi u 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

a) Theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết 

quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) hằng năm của các sở, ngành tỉnh 

(sau đây gọi tắt là cơ quan), Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố 

thuộc Tỉnh (sau đây gọi tắt là địa phương) trong quá trình triển khai thực hiện 

Kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030. 

b) Thông qua Chỉ số CCHC xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong 

quá trình thực hiện CCHC. Qua đó, các cơ quan, địa phương có sự điều chỉnh 

mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp trong thực hiện công tác 

CCHC hằng năm, góp phần nâng cao chất lượng CCHC, xây dựng nền hành 

chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. 

c) Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC; so sánh, xếp hạng kết 

quả thực hiện CCHC hằng năm giữa các cơ quan, địa phương. 

d) Làm căn cứ để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, 

địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC hằng năm. 

2. Yêu cầu 

a) Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2021 - 2030.  

b) Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều 

kiện thực tế của các cơ quan, địa phương và đánh giá thực chất, khách quan kết 

quả triển khai CCHC hằng năm của các cơ quan, địa phương. 

c) Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình 

triển khai CCHC của các cơ quan, địa phương. 

d) Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong 

hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của toàn tỉnh.  
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Đi u 2. Phạm vi đánh giá  

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đánh giá xếp loại kết quả thực hiện công 

tác CCHC hằng năm của các cơ quan, địa phương  trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Đi u 3  Đối tƣợng áp dụng 

1. Cấp tỉnh: 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh và Ban Quản lý 

Khu Kinh tế; cấp huyện: 12 UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

2. Tổ thẩm định Chỉ số CCHC của Tỉnh. 

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá, xác định Chỉ số 

CCHC của các cơ quan, địa phương. 

 

Chƣơng II 

NỘI DUNG, THANG ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Đi u 4. Nội dung và thang điểm đánh giá 

1. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành tỉnh 

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan được cấu trúc thành 

7 lĩnh vực, cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 08 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách thể chế: 03 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách thủ tục hành chính: 06 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí 09 tiêu chí 

thành phần. 

- Cải cách chế độ công vụ: 06 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách tài chính công: 06 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần. 

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 02 tiêu chí 

và 10 tiêu chí thành phần. 

b) Việc xác định Chỉ số đánh giá CCHC được thực hiện theo các tiêu chí, 

tiêu chí thành phần với các điểm số cụ thể của Bộ Chỉ số kèm theo Quyết định 

này (Phụ lục I). 

c) Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ngành tỉnh là 100  điểm 

(tương ứng với tỷ lệ 100%), bao gồm: 

- Điểm tự đánh giá theo Bộ Chỉ số CCHC: 70 điểm;  

- Điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước: 10 điểm. 
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- Điểm điều tra xã hội học: 20 điểm. 

2. Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC UBND huyện, thành phố 

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố 

được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 08 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách thể chế: 03 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách thủ tục hành chính: 06 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 03 tiêu chí 09 tiêu chí 

thành phần. 

- Cải cách chế độ công vụ: 07 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. 

- Cải cách tài chính công: 06 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần. 

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 02 tiêu chí 

và 13 tiêu chí thành phần. 

- Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội: 04 tiêu chí và 02 

tiêu chí thành phần. 

b) Việc xác định Chỉ số đánh giá CCHC được thực hiện theo các tiêu chí, 

tiêu chí thành phần với các điểm số cụ thể của Bộ Chỉ số kèm theo Quyết định 

này (Phụ lục II). 

c) Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các địa phương là 100 điểm 

(tương ứng với tỷ lệ 100%), bao gồm: 

- Điểm tự đánh giá theo Bộ Chỉ số CCHC: 70 điểm;  

- Điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước: 10 điểm. 

- Điểm điều tra xã hội học: 20 điểm. 

Đi u 5. Phƣơng pháp đánh giá Chỉ số CCHC 

1. Tự đánh giá của các các cơ quan, địa phương 

- Các cơ quan, địa phương tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực 

hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC các 

cơ quan, địa phương.  

- Điểm tự đánh giá CCHC của các cơ quan, địa phương được Tổ thẩm 

định Chỉ số CCHC của Tỉnh xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. 

Tổ thẩm định có thể tham khảo thêm ý kiến các cơ quan có liên quan đến Bộ 

Chỉ số để bảo đảm kết quả thẩm định chính xác, khách quan.  
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- Kết quả điểm do Tổ thẩm định Chỉ số CCHC của Tỉnh quyết định. 

Ngoài ra, Tổ thẩm định Chỉ số CCHC của Tỉnh xem xét, đánh giá các lĩnh vực 

có nội dung bị rơi vào "Điểm liệt" để báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, 

quyết định số điểm bị trừ cho phù hợp. 

2. Đánh giá thông qua điều tra xã hội học 

- Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các 

nhóm đối tượng khác nhau đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần điều tra xã 

hội học trong Bộ Chỉ số CCHC (người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức 

cấp tỉnh, huyện, xã). 

- Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu 

hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC của các 

cơ quan, địa phương. Tùy theo yêu cầu của Bộ Chỉ số CCHC hằng năm mà có 

phương pháp điều tra xã hội học và tính điểm phù hợp. 

3. Tính điểm, xác định Chỉ số CCHC các cơ quan, địa phương 

- Điểm đạt được của các cơ quan, địa phương được xác định bằng tổng 

của điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học và điểm do Tổ thẩm định Chỉ số 

CCHC của Tỉnh đánh giá. 

- Chỉ số CCHC của các cơ quan, địa phương được xác định bằng tỉ lệ 

phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được với tổng điểm tối đa (100 điểm). Các chỉ 

số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) 

giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí. 

4. Có thể xem xét hạ điểm chuẩn đối với những tiêu chí, tiêu chí thành 

phần do đặc thù chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương. 

5. Xếp hạng, xếp loại Chỉ số CCHC 

a) Xếp hạng Chỉ số CCHC đối với các cơ quan 

- Kết quả Chỉ số CCHC của 17 cơ quan được xếp hạng theo thứ tự từ cao 

xuống thấp. 

- Đối với Văn phòng UBND Tỉnh và Thanh tra Tỉnh thực hiện đánh giá 

Chỉ số CCHC hằng năm nhưng không xếp hạng chung với các cơ quan còn lại. 

b) Xếp loại Chỉ số CCHC đối với các cơ quan 

- Xếp loại xuất sắc: Các cơ quan có Chỉ số CCHC từ 90% trở lên; 

- Xếp loại tốt: Các cơ quan có Chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 90%; 

- Xếp loại khá: Các cơ quan có Chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80%; 

- Xếp loại trung bình: Các cơ quan có Chỉ số CCHC từ 65% đến dưới 70%; 
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- Xếp loại yếu: Các cơ quan có Chỉ số CCHC dưới 65%. 

c) Xếp hạng Chỉ số CCHC đối với địa phương: Kết quả Chỉ số CCHC của 

12 huyện, thành phố thuộc tỉnh được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

d) Xếp loại Chỉ số CCHC đối với địa phương: 

- Xếp loại xuất sắc: Các địa phương có Chỉ số CCHC từ 85% trở lên; 

- Xếp loại tốt: Các địa phương có Chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 85%; 

- Xếp loại khá: Các địa phương có Chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80%; 

- Xếp loại trung bình: Các địa phương có Chỉ số CCHC từ 60% đến 

dưới 70%; 

- Xếp loại yếu: Các địa phương có Chỉ số CCHC dưới 60%. 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Đi u 6. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

 1. Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Quy định này. 

 2. Triển khai thực hiện các nội dung: 

 - Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai việc 

xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, địa phương. 

- Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá chấm điểm kết quả CCHC của 

các cơ quan, địa phương theo quy định. 

- Tổ chức công tác điều tra xã hội học: Nghiên cứu, xác định đối tượng 

điều tra xã hội học và xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học phù hợp với từng 

nhóm đối tượng; xác định quy mô mẫu điều tra xã hội học. Xác định phương 

thức tổ chức điều tra xã hội học phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện điều tra xã hội học phục 

vụ cho việc xác định Chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, địa phương. 

- Tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo Chỉ số CCHC. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND Tỉnh tổ 

chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC hằng năm. 

3. Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC 

của các cơ quan, địa phương về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số 

CCHC. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về Chỉ 

số CCHC trong kế hoạch tuyên truyền CCHC hằng năm. 
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5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số 

CCHC để kịp thời tham mưu UBND Tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương. 

6. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông 

trong theo dõi, đánh giá (phần mềm đánh giá; khảo sát trực tuyến; xây dựng cơ 

sở dữ liệu về Chỉ số CCHC). 

Đi u 7. Văn phòng UBND Tỉnh và các Sở  Tƣ pháp, Tài chính, Thông 

tin và Truy n thông, Kế hoạch và Đầu tƣ 

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá, kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, địa phương đối với từng lĩnh vực cải cách 

đã được phân công trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của UBND 

Tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định tự 

đánh giá của các cơ quan, địa phương đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần có 

liên quan được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC các cơ quan, địa phương.  

Đi u 8. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu các cơ quan, địa phƣơng 

1. Trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện tự đánh giá Chỉ số CCHC của cơ 

quan, địa phương. 

2. Chịu trách nhiệm về các hồ sơ, tài liệu, kết quả tự đánh giá và nội dung 

kiến nghị, giải trình (nếu có). 

3. Bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai việc xác định Chỉ số CCHC 

trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, địa phương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

 4.  hối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác 

định Chỉ số CCHC của cơ quan, địa phương.  

5. Ban hành tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá việc thực hiện công tác 

CCHC của các đơn vị thuộc, trực thuộc trên cơ sở phương pháp, cách thức và 

tiêu chí do UBND Tỉnh ban hành (đối với các sở, ngành tỉnh tùy vào tình hình 

thực tế của các cơ quan nghiên cứu triển khai thực hiện). 

 

Chƣơng IV  

KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Đi u 9  Khen thƣởng, kỷ luật 

1. Căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, địa 

phương, UBND Tỉnh tặng Cờ cho các cơ quan, địa phương dẫn đầu trong công 

tác thực hiện CCHC, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất trong công tác tham mưu thực hiện CCHC của cơ 

quan, địa phương. 
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2. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC hằng năm là một trong 

những căn cứ để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ 

quan, địa phương; đồng thời là căn cứ để Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tỉnh 

xem xét trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định khen thưởng đối với các cơ quan, 

địa phương trong công tác chuyên môn nghiệp vụ hằng năm. 

Đi u  0  Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được bảo đảm bằng ngân 

sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).  

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai 

xác định Chỉ số CCHC hằng năm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp 

phản ánh về UBND Tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp để kịp thời báo cáo UBND 

Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.  
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